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1. Bối cảnh chuyển đối số và nhu cầu 
nhân lực số

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của 
chuyển đổi số (Digital Transformation) - 
quá trình thay đổi gắn liền với việc ứng dụng 
công nghệ số vào mọi mặt đời sống xã hội 
của con người [Henriette et al., 2015]: các 
tài sản vật lý hữu hình đang dần chuyển 
thành các tài sản số, nguồn nhân lực trong 
các tổ chức, doanh nghiệp đang chịu tác 
động sâu sắc khi các vị trí nghề nghiệp liên 
tục biến đổi, việc ra quyết định trở nên đặc 
biệt phụ thuộc vào quá trình quản trị tri thức 
và kỹ năng, mạng xã hội và công nghệ di 
động ảnh hưởng mạnh mẽ lên quá trình vận 
hành của các tổ chức, doanh nghiệp, năng 
lực số mang lại cơ hội lớn cho việc mở rộng 
cũng như tái định nghĩa lại các thị trường 
kinh doanh. Thế hệ trẻ, những người sinh ra 

trong một môi trường được bao quanh bởi 
công nghệ số, sẽ mang những trải nghiệm, 
thói quen, hành vi liên quan đến các công 
nghệ này vào quá trình làm việc tại các tổ 
chức, doanh nghiệp, nơi các công cụ chia 
sẻ công việc là mạng xã hội đang ngày một 
thắt chặt mối quan hệ giữa người dùng với 
hệ sinh thái của họ. Báo cáo về chuyển đổi 
số ở các nước thành viên của ASEAN đã 
khẳng định rằng, các chính phủ cần hành 
động để thích ứng với những tác động từ 
chuyển đổi số đến nền kinh tế, trong đó, 
đặc biệt nhấn mạnh đến giáo dục, đào tạo 
năng lực số nhằm đáp ứng những thay đổi 
trong nhu cầu về nhân lực của các tổ chức, 
doanh nghiệp [Change & Huynh, 2016].

Báo cáo của Quỹ Thanh niên Úc chỉ ra 
rằng, nhu cầu của nhà tuyển dụng về các 
kỹ năng số đã tăng 200% trong ba năm 
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vừa qua và trong vòng năm năm tới, con số 
này còn được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 
nhanh chóng [Pangrazio, 2019]. Hơn nữa, 
báo cáo này cũng chỉ ra rằng, những người 
trẻ chưa sẵn sàng với những thay đổi đó. 
Với sự phổ biến của các phương tiện và dữ 
liệu số, việc phát triển kỹ năng và kiến thức 
của người học trong lĩnh vực này là điều tối 
quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh 
và khả năng tìm kiếm việc làm. Mới đây, 
trong chương trình đánh giá học sinh quốc 
tế (PISA) được xây dựng và điều phối bởi Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 
gần đây, cứ 4 học sinh Úc ở độ tuổi 15 thì 
có hơn 1 học sinh (27%) cho thấy mức độ 
thông thạo thấp về năng lực số [Thomson & 
De Bortoli, 2012].

Hiện nay, chúng ta không có nhiều dữ liệu 
về năng lực số của sinh viên đại học cũng 
như nhận thức của họ về điểm mạnh, điểm 
yếu của bản thân. Định nghĩa về năng lực 
số và ý nghĩa của khái niệm này đối với quá 
trình dạy học, thực hành vẫn còn là một vấn 
đề gây tranh cãi [Sibson & Morgan, 2019]. 
Những thống kê trên cho thấy, mỗi quốc gia 
cần có một lộ trình nhằm xác định, đánh giá 
thực trạng và nâng cao năng lực số cho công 
dân của mình, đặc biệt đối với nhóm người 
trẻ, học sinh, sinh viên của các trường đại 
học, mà bước đi đầu tiên chính là xây dựng 
một khung năng lực số phù hợp với bối cảnh 
và điều kiện của quốc gia đó.

Việt Nam đang từng bước có những 
chính sách cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi 
số một cách toàn diện. Thủ tướng Chính 
phủ [Thủ tướng Chính phủ, 2020] đã phê 
duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 
trong đó có những mục tiêu quan trọng như: 

- 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 
- 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 
- 100% chế độ báo cáo của Chính phủ 

đều trực tuyến và số hóa; 
- Việt Nam thuộc nhóm 50 quốc gia dẫn 

đầu về Chính phủ điện tử; 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế với mục tiêu phát triển kinh tế số sẽ 
chiếm 30% DGP. 

Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế 
cho thấy, Việt Nam là nước bị ảnh hưởng 
nhất trong khối ASEAN về lao động việc 
làm do chuyển đổi số, với 70% người lao 
động ở các ngành nghề cơ bản bị ảnh 
hưởng [Change & Huynh, 2016]. Bối cảnh 
đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam một 
thách thức lớn trong việc đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích 
ứng và làm chủ công nghệ trong tiến trình 
chuyển đổi số của nền kinh tế. 

2. Khái niệm và tầm quan trọng của 
năng lực số

Theo Jane Secker [Secker, 2018], khái 
niệm năng lực số đã hình thành trong 
khoảng hơn 20 năm và thường được sử 
dụng cùng lúc với các khái niệm như kỹ 
năng số, năng lực thông tin, năng lực truyền 
thông hay năng lực học thuật. Tranh cãi 
xảy ra xung quanh việc khái niệm nào bao 
trùm lên khái niệm nào, khái niệm nào quan 
trọng hơn, cũng như nhận thức về vai trò 
của công nghệ, thái độ, hành vi trong các 
khái niệm này. Tuy nhiên, tựu chung lại, có 
một khối lượng thông tin khổng lồ đang tồn 
tại dưới dạng số và người học cần có khả 
năng phân tích hợp lý, tư duy phản biện để 
đánh giá chúng và nắm bắt được cách thức 
sử dụng các công cụ số trong việc chia sẻ 
thông tin phục vụ nghiên cứu và biểu đạt 
chính bản thân mình. 

Năng lực số, vì thế, được xem là yếu tố 
sống còn để đạt đến thành công trong học 
tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp 
trong tương lai [Killen, 2018]: đa phần, khả 
năng sử dụng công nghệ số là đòi hỏi của 
hầu hết mọi ngành nghề và mọi vị trí việc 
làm. Các ngành công nghiệp số trở thành 
nhân tố then chốt của nền kinh tế, các cơ 
sở giáo dục trở thành những mô hình doanh 
nghiệp số, giảng viên và sinh viên phải là 
những người tận dụng được các lợi ích của 
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công nghệ, đồng thời hỗ trợ cộng đồng và 
thúc đẩy khả năng đổi mới, sáng tạo của 
các thế hệ kế tiếp.

UNESCO định nghĩa năng lực số là khả 
năng truy cập, quản trị, thấu hiểu, kết hợp, 
giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin 
một cách an toàn và phù hợp thông qua 
công nghệ số để phục vụ cho thị trường lao 
động phổ thông, các công việc cao cấp và 
khởi nghiệp kinh doanh. Nó bao gồm các 
năng lực thường được biết đến như năng 
lực sử dụng máy tính, năng lực công nghệ 
thông tin, năng lực thông tin hay năng lực 
truyền thông [UNESCO, 2018]. Năng lực số 
được thừa nhận rộng rãi, bao gồm kiến thức 
và kỹ năng, nhưng lại có những góc nhìn 
khác nhau đối với yêu cầu về thái độ. Trong 
phạm vi bài viết này, yếu tố thái độ được coi 
là một phần không thể thiếu của năng lực 
số và có tác động quan trọng khi đưa ra đề 
xuất khung năng lực số cho Việt Nam, bởi 
nó là cần thiết để một người có cam kết và 
động lực để tích lũy đủ năng lực này.

3. Những khung năng lực số phổ dụng 
hiện nay

3.1. Khung năng lực số của UNESCO
Tầm quan trọng của năng lực số được 

chứng minh qua những nỗ lực của nhiều quốc 
gia và khu vực nhằm phát triển và hoàn thiện 
khung năng lực số và chiến lược để tăng cường 
năng lực này cho công dân của mình. Khảo 
sát của UNESCO [UNESCO, 2018] tại 47 
quốc gia cho thấy, trong nhiều trường hợp, 
các quốc gia cùng lúc đang áp dụng nhiều 
khung năng lực số để phục vụ nhiều mục 
đích khác nhau. Có 3 khung năng lực phát 
triển bởi các doanh nghiệp/tổ chức quốc tế 
được áp dụng tại 43 quốc gia, đó là: Chứng 
chỉ ICDL - International Computer Drivers 
Licence (áp dụng tại 31 quốc gia), Chứng 
nhận IC3 - Certiport Internet and Computing 
Core Certification (áp dụng tại 13 quốc gia) 
và  Chương trình Chuẩn Năng lực số của  
Microsoft - Digital Literacy Standard Curriculum 
(áp dụng tại 11 quốc gia). Ngoài ra, cũng có 

11 quốc gia đã tự xây dựng khung năng lực 
số cho riêng mình, trong đó, có 7 quốc gia 
vẫn áp dụng đồng thời những khung năng 
lực quốc tế nói trên. 

Dựa trên những phát hiện từ tham 
vấn chuyên sâu và tham vấn trực tuyến,        
UNESCO đã đề xuất một phiên bản khung 
năng lực số trên cơ sở bổ sung vào những 
nội dung hiện có của khung năng lực số 
châu Âu DigComp 2.0 [UNESCO, 2018; 
Vuorikari et al., 2016]. Các nhóm năng lực 
được mô tả cụ thể sau đây:

- Nhóm 0: Vận hành thiết bị và phần 
mềm: Nhận dạng và sử dụng các công cụ 
phần cứng và công nghệ nhận diện dữ liệu, 
thông tin và nội dung số để vận hành các 
công cụ và công nghệ.

• Vận hành thiết bị số: Nhận biết và sử 
dụng các chức năng và tính năng của công 
cụ phần cứng và công nghệ;

• Vận hành phần mềm trên thiết bị số: 
Nhận biết và hiểu được dữ liệu, thông tin 
và/hoặc nội dung số cần thiết để vận hành 
công cụ phần mềm và công nghệ.

- Nhóm 1: Năng lực thông tin và dữ liệu: 
Làm rõ được nhu cầu thông tin, định vị và 
truy cập được dữ liệu, thông tin và nội dung 
số; Đánh giá các nguồn tin và nội dung của 
chúng; Lưu trữ, quản lý và tổ chức dữ liệu, 
thông tin và nội dung số.

• Đọc lướt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông 
tin và các nội dung số: Làm rõ nhu cầu 
thông tin, tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và 
nội dung trong môi trường số, truy cập đến 
các nội dung này và nắm được mối quan hệ 
giữa chúng, tạo lập và làm mới chiến lược 
tìm kiếm cá nhân.

• Đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội 
dung số: Phân tích, so sánh và đánh giá 
một cách nghiêm túc độ tin cậy và tính xác 
thực của dữ liệu, thông tin và nội dung số; 
Phân tích, diễn giải và đánh giá dữ liệu, 
thông tin và nội dung số.

• Quản lý dữ liệu, thông tin và các nội 
dung số: Tổ chức, lưu trữ và truy cập dữ 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

15THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2021

liệu, thông tin và nội dung trong môi trường 
số; Tổ chức và xử lý các nội dung trên trong 
một hệ thống có tính cấu trúc.

- Nhóm 2: Giao tiếp và hợp tác: Tương 
tác, giao tiếp và hợp tác thông qua công 
nghệ số, đồng thời nhận thức được sự đa 
dạng về văn hóa và thế hệ; Tương tác xã 
hội thông qua các dịch vụ số công cộng 
cũng như cá nhân và thực hành vai trò công 
dân; Tự quản lý định danh và uy tín số của 
bản thân.

• Tương tác thông qua công nghệ số: 
Tương tác thông qua các công nghệ số 
khác nhau; Hiểu các công cụ giao tiếp số 
thích hợp với bối cảnh nhất định.

• Chia sẻ thông qua công nghệ số: Chia 
sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số với người 
khác thông qua các công cụ số phù hợp; 
Đóng vai trò trung gian, hiểu các nguyên 
tắc về trích dẫn, tham khảo và chỉ chỗ.

• Thực hành vai trò công dân thông qua 
công nghệ số: Tương tác xã hội thông qua 
việc sử dụng các dịch vụ số công cộng 
cũng như cá nhân; Tìm kiếm cơ hội cho việc 
tự nâng cao năng lực và thực hành vai trò 
công dân qua các công nghệ số phù hợp.

• Cộng tác trong công việc thông qua 
công nghệ số: Sử dụng công cụ và công 
nghệ số để hợp tác, cùng thiết kế, tạo lập 
các nguồn tin và tri thức.

•  Giao tiếp qua mạng internet: Nhận 
thức được các chuẩn mực hành vi và kinh 
nghiệm khi sử dụng công nghệ số và tương 
tác trong môi trường số; Áp dụng các chiến 
lược giao tiếp với từng nhóm công chúng 
mục tiêu riêng; Nhận thức được sự đa dạng 
về văn hóa và thế hệ trong môi trường số.

• Quản lý định danh số: Tạo lập và quản 
trị định danh số của cá nhân hay nhóm; 
Bảo vệ uy tín số; Quản trị những dữ liệu mà 
một người tạo ra thông qua nhiều công cụ, 
dịch vụ hay môi trường số.

- Nhóm 3: Sáng tạo nội dung số: Tạo 
lập và biên tập nội dung số. Nâng cấp và 
kết hợp thông tin và nội dung số vào vốn 

tri thức sẵn có, đồng thời hiểu rõ về các 
giấy phép và bản quyền được áp dụng; Biết 
cách đưa ra các lệnh dễ hiểu cho một hệ 
thống máy tính.

• Phát triển nội dung số: Tạo lập và biên 
tập nội dung số ở các định dạng khác nhau, 
nhằm biểu đạt bản thân qua các công cụ 
số.

• Kết hợp và tái tạo nội dung số: Sửa đổi, 
tinh chỉnh, nâng cấp và kết hợp thông tin và 
nội dung số vào vốn tri thức sẵn có nhằm 
tạo ra các nội dung và tri thức mới, nguyên 
bản và phù hợp.

• Các giấy phép và bản quyền: Hiểu rõ 
cách áp dụng các giấy phép và bản quyền 
đối với dữ liệu, thông tin và nội dung số.

• Lập trình: Thiết kế và phát triển một 
chuỗi lệnh dễ hiểu cho hệ thống máy tính 
để giải quyết một vấn đề nhất định hay một 
nhiệm vụ cụ thể.

- Nhóm 4: An ninh: Bảo vệ các thiết bị, 
nội nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng 
tư trong môi trường số; Bảo vệ sức khỏe và 
tinh thần; Nhận thức về tác động của công 
nghệ số đối với hạnh phúc xã hội và hòa 
nhập xã hội; Nhận thức về ảnh hưởng của 
công nghệ số và việc sử dụng chúng đối với 
môi trường.

• Bảo quản các thiết bị: Bảo vệ các thiết 
bị và nội dung số; Hiểu rõ nguy cơ và thách 
thức trong môi trường số; Hiểu về các biện 
pháp an toàn và an ninh, quan tâm đến độ 
tin cậy và quyền riêng tư.

• Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng 
tư: Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư 
trong môi trường số; Biết cách sử dụng và 
chia sẻ thông tin định danh cá nhân đồng 
thời biết bảo vệ chính mình và người khác; 
Hiểu chính sách quyền riêng tư của các 
dịch vụ số và cách sử dụng dữ liệu cá nhân 
của chúng.

• Bảo vệ sức khỏe và tinh thần: Có khả 
năng tránh khỏi những rủi ro về sức khỏe và 
nguy cơ đối với trạng thái hạnh phúc về cả 
thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ 
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số; Có khả năng bảo vệ bản thân và người 
khác khỏi những nguy cơ trong môi trường 
số (VD: bắt nạt trên mạng); Nhận thức về 
tác động của công nghệ số đối với hạnh 
phúc xã hội và hòa nhập xã hội.

• Bảo vệ môi trường: Nhận thức về ảnh 
hưởng của công nghệ số và việc sử dụng 
chúng đối với môi trường.

- Nhóm 5: Giải quyết vấn đề: Nhận diện 
nhu cầu và vấn đề, giải quyết vấn đề trong 
môi trường số; Sử dụng công cụ số để đổi 
mới quy trình và sản phẩm; Cập nhật quá 
trình phát triển của công nghệ số.

• Giải quyết các vấn đề kỹ thuật: Nhận 
diện các vấn đề kỹ thuật khi vận hành các 
thiết bị và sử dụng môi trường số; Giải quyết 
vấn đề (từ các sự cố trước mắt tới các vấn 
đề phức tạp hơn).

• Nhận diện nhu cầu và đáp ứng công 
nghệ: Đánh giá nhu cầu và nhận diện, đánh 
giá, lựa chọn, sử dụng các công cụ và công 
nghệ thích hợp để đáp ứng những nhu cầu 
đó; Điều chỉnh và tùy biến môi trường số 
để phục vụ nhu cầu cá nhân (VD: phân 
quyền).

• Sáng tạo trong sử dụng công nghệ số: 
Sử dụng công cụ và công nghệ để tạo lập 
tri thức và đổi mới quy trình và sản phẩm; 
Tham gia một cách cá nhân cũng như theo 
nhóm vào quy trình nhận thức để hiểu và 
giải quyết vấn đề trong môi trường số.

• Nhận diện vấn đề trong năng lực số: 
Nhận thức được khi nào thì năng lực số của 
một người cần được nâng cấp hay cập nhật; 
Có khả năng giúp đỡ người khác phát triển 
năng lực số của mình; Tìm kiếm cơ hội để 
tự phát triển và cập nhật quá trình phát triển 
của công nghệ số.

• Tư duy tính toán: Phân tách một vấn 
đề tính toán thành các bước tuần tự và logic 
để tạo ra giải pháp cho cả con người và hệ 
thống máy tính.

- Nhóm 6: Năng lực liên quan đến nghề 
nghiệp: Vận hành các công nghệ số đặc 

thù; Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu, 
thông tin và nội dung số đặc thù cho một 
lĩnh vực cụ thể.

• Vận hành các công nghệ số đặc thù: 
Nhận diện và sử dụng các công cụ và công 
nghệ số đặc thù cho một lĩnh vực cụ thể.

• Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu 
thông tin và nội dung số: Kết hợp và vận 
dụng dữ liệu, thông tin và nội dung số đặc 
thù trong một lĩnh vực cụ thể.

3.2. Khung năng lực số của Hội đồng 
Thủ thư Đại học Úc

Hội đồng Thủ thư Đại học Úc (CAUL - 
Council of Australian University Librarians) 
đã đưa ra định nghĩa về năng lực số và 
xây dựng một khung năng lực số dựa trên     
khung năng lực của Ủy ban Hệ thống Thông 
tin liên kết (JISC - Joint Information Systems               
Committee) (Council of Australian University 
Libararians, 2015). Coi năng lực số là một 
phần quan trọng trong sự thành công của 
xã hội số bao gồm: khả năng nhận thức và 
thực hành xã hội cần thiết để sử dụng các 
phương tiện, thông tin và công nghệ để đạt 
được những lợi thế nhất định theo những 
cách độc đáo và có tính sáng tạo nhằm tối 
ưu hóa giá trị cá nhân, cơ quan tổ chức và 
doanh nghiệp [Ingelbrecht et al., 2015], 
khung năng lực số của CAUL được mô tả 
như sau:

- Nhóm 1: Khả năng sử dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông:

• Đặc tính: Nhanh nhẹn, sáng tạo, linh 
hoạt về nhận thức, thích ứng nhanh với môi 
trường.

• Sự hiểu biết: Cách lựa chọn phần mềm/
ứng dụng có liên quan; Các khái niệm cơ 
bản về lập trình, xử lý thông tin; Tương tác 
giữa các chương trình/hệ thống; Tính lỗi thời 
của định dạng; Những thay đổi tại nơi làm 
việc, gia đình, trong xã hội và cộng đồng do 
tác động của công nghệ số.

• Khả năng thực thi: Sử dụng email và 
các công cụ giao tiếp số; Sử dụng công cụ 
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và công nghệ số để làm việc một cách hiệu 
quả, năng suất và chất lượng; Đánh giá và 
lựa chọn thiết bị, ứng dụng, phần mềm và 
hệ thống liên quan đến các tác vụ khác 
nhau.

- Nhóm 2: Học tập và phát triển kỹ năng 
số:

• Đặc tính: Sẵn sàng học hỏi suốt đời, tự 
định hướng, tự phản biện, khả năng thích 
ứng, sự tự tin. 

•  Sự hiểu biết: Cơ hội và thách thức liên 
quan đến việc học trực tuyến; Nhu cầu và 
sở thích cá nhân với tư cách là người học 
tập trong môi trường số; Tầm quan trọng 
của việc học tập suốt đời đối với sự phát 
triển cá nhân.

•  Khả năng thực thi: Xác định và sử 
dụng tài nguyên số phục vụ cho học tập; 
Sử dụng các ứng dụng để sắp xếp, lập kế 
hoạch và phân tích quá trình học tập; Theo 
dõi tiến trình cá nhân; Quản lý thời gian và 
công việc.

- Nhóm 3: Sáng tạo số, giải quyết vấn đề 
và đổi mới:

• Đặc tính: Sáng tạo, phán đoán và ra 
quyết định, tư duy phản biện, tính linh hoạt.

• Sự hiểu biết: Quy trình thực hiện các 
sản phẩm số; Kiến thức cơ bản về IP, bản 
quyền và cấp phép; Phương pháp nghiên 
cứu trong môi trường số; Các công cụ và 
kỹ thuật phân tích dữ liệu khác nhau; Đổi 
mới, quản lý doanh nghiệp và dự án trong 
bối cảnh số.

• Khả năng thực thi: Thiết kế và/hoặc tạo 
mới các sản phẩm số (ví dụ: file âm thanh 
và hình ảnh); Sử dụng phương pháp nghiên 
cứu số để giải quyết vấn đề. Thu thập và 
phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các 
công cụ và công nghệ số, trình bày kết 
quả nghiên cứu; Áp dụng và phát triển các 
phương pháp mới với công nghệ số trong 
các bối cảnh khác nhau; Sử dụng công 
nghệ số để phát triển các ý tưởng, dự án 
và cơ hội mới; Chia sẻ cứ liệu và kết quả 

nghiên cứu bằng các phương pháp số.
- Nhóm 4: Hợp tác, truyền thông và hội 

nhập:
• Đặc tính: Giao tiếp, hợp tác/làm việc 

nhóm, tự định hướng.
•  Sự hiểu biết: Tính năng của các phương 

tiện và công cụ số khác nhau được sử dụng 
cho hợp tác và giao tiếp; Phạm vi các tiêu 
chuẩn và nhu cầu giao tiếp; Ảnh hưởng của 
truyền thông số và mạng xã hội tới hành vi 
xã hội.

• Khả năng thực thi: Giao tiếp hiệu quả 
trong không gian và môi trường số; Tham 
gia vào các đội nhóm làm việc dưới dạng 
số; Sử dụng các công cụ làm việc chung để 
cộng tác, tạo ra các tài liệu chung và làm 
việc hiệu quả, vượt qua rào cản về văn hóa, 
xã hội và ngôn ngữ; Tham gia, tạo điều kiện 
và xây dựng các mạng lưới số.

- Nhóm 5: Năng lực thông tin, năng lực 
truyền thông, năng lực và hiểu biết về dữ 
liệu:

• Đặc tính: Sáng tạo, tư duy phản biện, 
linh hoạt về nhận thức, phán đoán và ra 
quyết định.

• Sự hiểu biết: Bản quyền và các lựa 
chọn truy cập mở để thay thế; Cách sử 
dụng dữ liệu trong môi trường công việc và 
cuộc sống riêng; Các chỉ dẫn về pháp luật, 
đạo đức và bảo mật trong việc thu thập và 
sử dụng dữ liệu; Cách hoạt động của các 
thuật toán; Cách thu thập và sử dụng dữ 
liệu cá nhân; Truyền thông số như một 
công cụ xã hội, chính trị và giáo dục; Các 
sản phẩm truyền thông số như một thực 
hành kỹ thuật.

• Khả năng thực thi: Đánh giá nghiêm 
túc thông tin xét về khía cạnh nguồn gốc, 
mức độ liên quan, giá trị và độ tin cậy; Đối 
chiếu, quản lý, truy cập và sử dụng dữ liệu 
số; Phân tích và giải thích dữ liệu và các 
thông tin số khác; Nhận và phản hồi một 
cách nghiêm túc các tin nhắn ở các định 
dạng số khác nhau.
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- Nhóm 6: Danh tính số và cảm nhận 
hạnh phúc:

• Đặc tính: Tính linh hoạt, tư duy phản 
biện, khả năng thích ứng, phán đoán và ra 
quyết định, giao tiếp, sự tự tin.

•  Sự hiểu biết: Lợi ích và rủi ro liên quan 
đến danh tiếng cá nhân trong môi trường 
số; Lợi ích và rủi ro liên quan đến sức khỏe 
và hạnh phúc của việc tham gia môi trường 
số.

• Khả năng thực thi: Phát triển và thể 
hiện một hình ảnh số tích cực và quản lý 
danh tiếng số trên nhiều nền tảng khác 
nhau; Đối chiếu và quản lý dữ liệu cá nhân 
trên các nền tảng mạng xã hội; Đánh giá 
tác động của hoạt động trực tuyến, đảm 
bảo sức khỏe cá nhân, an toàn và cân bằng 
giữa công việc và cuộc sống trong bối cảnh 
số; Hành động an toàn và có trách nhiệm 
trong môi trường số; Quản lý được khối 
lượng công việc trong môi trường số; Hành 
động có cân nhắc đến con người và môi 
trường tự nhiên khi sử dụng các công cụ số.

Ngoài ra, các mô hình khung năng lực 
số nổi tiếng trên thế giới còn có thể kể đến 
là: Khung năng lực số của British Columbia       
[British Columbia Ministry of Education, 2013], 
Khung năng lực số của Hiệp hội Truyền 
thông mới [Alexander et al., 2016], Mô hình 
8C’s của Belshaw [Belshaw, 2014]. Do tính 
tương đồng đáng kể và mức độ phổ dụng 
hiện tại của các mô hình khung năng lực 
số này, các tác giả sẽ tập trung phân tích 
sự khác biệt giữa 2 khung năng lực số của 
UNESCO và CAUL.

Khung năng lực số của UNESCO được 
chia làm 7 nhóm năng lực chính (Phát triển 
từ 5 nhóm năng lực chính của Khung năng 
lực số Châu Âu DigComp 2.0), bao gồm: 

- Vận hành thiết bị và phần mềm; 
- Năng lực thông tin và dữ liệu;
- Giao tiếp và hợp tác;

- Sáng tạo nội dung số; 
- An ninh;
- Giải quyết vấn đề;
- Các năng lực liên quan đến nghề        

nghiệp. 
Trong khi đó, Khung năng lực số của 

CAUL được chia làm 6 nhóm năng lực chính 
(tương đương với Khung năng lực số của 
JISC), bao gồm: 

- Khả năng sử dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông; 

- Học tập và phát triển kỹ năng số;
- Sáng tạo số, giải quyết vấn đề và đổi 

mới;
- Hợp tác, truyền thông và hội nhập;
- Năng lực thông tin, truyền thông và 

hiểu biết về dữ liệu; 
- Danh tính số và cảm nhận hạnh phúc. 
Nhóm năng lực Sáng tạo, giải quyết vấn 

đề của CAUL được UNESCO chia làm 2 
nhóm riêng biệt. UNESCO đặc biệt quan 
tâm đến các năng lực liên quan đến nghề 
nghiệp, còn CAUL lại nhấn mạnh vào năng 
lực học tập và phát triển kỹ năng số. Ngoài 
những khác biệt kể trên, có thể nhận thấy, 
hai khung năng lực số này có những nhóm 
năng lực tương đồng rõ rệt: thiết bị, phần 
mềm và công nghệ, năng lực thông tin và 
dữ liệu, giao tiếp và hợp tác, an ninh và cảm 
nhận hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu như Khung 
năng lực số của UNESCO có thiên hướng 
đo lường và đánh giá năng lực số thông qua 
việc liệt kê những tương tác mang tính kỹ 
thuật thì Khung năng lực số của CAUL tỏ 
ra mềm dẻo hơn và cung cấp các tiêu chí 
đánh giá theo 3 phương diện: thuộc tính của 
năng lực, kiến thức cần nắm được và các 
khả năng, kỹ năng cần đạt được. Điều này 
cũng dẫn đến cách tiếp cận khác nhau ở 
một số nhóm năng lực như giao tiếp và hợp 
tác, an ninh và cảm nhận hạnh phúc, giải 
quyết vấn đề. UNESCO thường tập trung 
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vào các ứng dụng, dịch vụ, thiết bị cụ thể 
trong Khung năng lực của mình, còn CAUL 
mô tả các năng lực một cách khái quát hơn, 
và đề cập nhiều hơn đến phương diện thái 
độ, tinh thần của con người.

Bên cạnh các khung năng lực số đã 
được biên soạn trên thế giới, quá trình đánh 
giá và phát triển năng lực số cho công dân 
toàn cầu còn chịu ảnh hưởng từ các chương 
trình, dự án, tập trung vào các nhóm năng 
lực chuyên biệt, tiêu biểu là Chương trình 
Tư duy Thời đại số -  We Think Digital mà 
Facebook đang triển khai [Facebook, n.d.]: 
Hợp tác với các chuyên gia từ khắp khu 
vực châu Á- Thái Bình Dương, “We Think      
Digital” cung cấp các nguồn lực để xây 
dựng một cộng đồng toàn cầu, gồm những 
công dân số có trách nhiệm, được trang bị 
các kỹ năng phù hợp với thế giới số. Hướng 
đến việc thúc đẩy thực hành quyền công 
dân trong môi trường số một cách có trách 
nhiệm, Chương trình này đã cung cấp và 
giảng dạy các khóa học về năng lực số với 
6 học phần nhỏ, bao gồm: Internet, Dấu 
chân số, Bảo vệ định danh số, Công dân 
số, Kết nối tích cực và Tư duy phản biện 
[Facebook, 2019]. Không hướng đến xây 
dựng một khung năng lực số tổng quát, các 
khóa học này tập trung vào sự thấu hiểu 
bản thân và những người dùng khác trong 
môi trường số, đề cao giá trị của sự thấu 
cảm, thực hành các quyền và tư duy phản 
biện. Đây cũng là những gợi ý quan trọng 
cho những năng lực cụ thể cần được mô tả 
và đánh giá trong một khung năng lực số.

Có thể thấy rằng, việc xây dựng một  
khung năng lực số là nhu cầu tất yếu cho 
mọi quốc gia, các nhóm năng lực cần thiết 
trong khung năng lực số này đã được định 
hình khá rõ ràng, những khác biệt chỉ xuất 
phát từ cách tiếp cận và bối cảnh đặc thù 
mà khung năng lực đó sẽ được áp dụng. 
Việt Nam cần hướng đến xây dựng một 

khung năng lực số kế thừa được kết quả từ 
những khung năng lực và các chương trình, 
dự án đã được triển khai trên thế giới.

4. Đề xuất mô hình khung năng lực số 
cho Việt Nam

Nhìn chung, các mô hình khung năng 
lực số cũng như các chương trình, dự án 
về năng lực số hiện nay trên thế giới đều 
giống nhau ở chỗ đã vượt ra khỏi phạm vi 
các kỹ năng công nghệ, hướng đến các 
kỹ năng nhận thức và kỹ năng xã hội của 
năng lực số [Vũ & Ngô, 2019]. Việt Nam 
chưa từng xây dựng một khung năng lực số 
riêng nhưng trên thực tế đã áp dụng cả 3 
khung năng lực số phát triển bởi các doanh 
nghiệp/tổ chức quốc tế mà UNESCO thống 
kê trong khảo sát của mình [UNESCO, 
2018]. Trên cơ sở so sánh hai khung năng 
lực của UNESCO và CAUL, đồng thời tham 
khảo cách tiếp cận của Facebook trong các 
khóa học “We Think Digital”, vận dụng nội 
dung học phần Nhập môn Năng lực thông 
tin hiện đang được đào tạo bởi Khoa Thông 
tin - Thư viện, trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn Hà Nội, các tác giả đề xuất 
một mô hình khung năng lực số cho Việt 
Nam, gồm 7 nhóm năng lực chính:

1- Vận hành thiết bị và phần mềm;
2- Năng lực thông tin và dữ liệu;
3- Giao tiếp và hợp tác trong môi trường 

số;
4- Sáng tạo nội dung số;
5- An ninh và an toàn trên không gian 

mạng;
6- Học tập và phát triển kỹ năng số;
7- Năng lực số liên quan đến nghề nghiệp.
Các năng lực cụ thể được mô tả trong 

từng nhóm năng lực chính này cũng có sự 
phân loại, sắp xếp lại theo hướng bớt đề 
cao yếu tố kỹ thuật trong các thao tác, tập 
trung vào yếu tố thái độ, sự thấu cảm và tư 
duy phản biện, chi tiết được tổng hợp trong 
bảng sau:
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STT Nhóm năng lực Năng lực cụ thể

1 Vận hành thiết bị và phần mềm
- Vận hành thiết bị số
- Vận hành phần mềm và dịch vụ số
- Đánh giá và lựa chọn công nghệ

2 Năng lực thông tin và dữ liệu

- Xác định nhu cầu và giải quyết vấn đề
- Tìm kiếm thông tin
- Đánh giá thông tin và tư duy phản biện
- Lưu trữ và tổ chức thông tin
- Sử dụng và phân phối thông tin

3 Giao tiếp và hợp tác trong môi 
trường số

- Công dân số (Quyền và dịch vụ công trong môi 
trường số)
- Tham gia và vận hành các cộng đồng/nhóm/diễn đàn
- Tương tác và chia sẻ thông tin
- Thấu cảm (Giao tiếp, nhận thức các chuẩn mực 
hành vi, thấu hiểu công chúng và ngữ cảnh)
- Xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử trong môi 
trường số

4 Sáng tạo nội dung số

- Đổi mới sáng tạo bằng nội dung và công nghệ số
- Tạo lập nội dung số (Làm chủ các công cụ và phương 
pháp)
- Giấy phép và bản quyền số
- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình

5 An ninh và an toàn trên không 
gian mạng

- Hiểu và làm chủ dấu chân số
- Bảo vệ danh tính số và quyền riêng tư
- Đảm bảo an ninh số (cân bằng số, nhận biết rủi ro 
trong môi trường số)
- Bảo vệ môi trường trong quá trình thực hành năng lực 
số

6 Học tập và phát triển kỹ năng 
số

- Nắm bắt xu thế đào tạo trực tuyến
- Sử dụng công cụ và phương pháp dạy và học trong 
môi trường số
- Lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ học tập trong môi 
trường số
- Đánh giá quá trình học tập trong môi trường số

7 Năng lực số liên quan đến 
nghề nghiệp

- Xác định công cụ và công nghệ đặc thù cho công việc
- Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn và sử dụng nội dung và 
dữ liệu đặc thù cho công việc

Kết luận
Việt Nam đang trong quá trình chuyển 

đổi số nền kinh tế, đặc biệt là trong khu 
vực công với sự cam kết mạnh mẽ từ Chính 

phủ. Quá trình này đòi hỏi Việt Nam phải 
chuẩn bị một nguồn nhân lực có năng lực 
số tương xứng để thích ứng và làm chủ 
công nghệ trong các lĩnh vực đời sống kinh 
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tế - xã hội. Việc nghiên cứu khung năng lực 
số và xây dựng chương trình đào tạo năng 
lực số cho người trẻ, cụ thể là sinh viên là 
một bước đi cần thiết cho giáo dục đại học 
Việt Nam. Nghiên cứu này là bước đầu tiên 
của tiến trình đào tạo nhân lực số - đề xuất 
một khung năng lực số cơ bản. Các nghiên 
cứu tiếp theo cần đánh giá cụ thể hiện trạng 
bối cảnh kinh tế, xã hội Việt Nam, từ đó đưa 
ra một khung năng lực số chi tiết để làm cơ 
sở đề xuất các chương trình đào tạo năng 
lực số tích hợp vào các bậc đào tạo tại Việt 
Nam, trong đó có bậc đại học.
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